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Abstract
With the aim of improving the e�ciency of Top-working techniques as well as collecting and exchanging fruit tree 
varieties, appropriate maturity of rootstocks and gra�ed scions was implemented on an introduced pear variety 
in Trang Dinh district, Lang Son province in the 3 years, from 2020 to 2023. Initial results showed that, within 
the range of age variation from 9 to 11 years old, combinations of rootstocks and gra�ed scions did not a�ect the 
survival rate and bud emergence time, but a�ected fruit setting rate and fruit size. Out of 3 rootstocks and grated 
scions combinations studied, the two combinations with higher periodical maturity had higher fruit setting rates and 
signi�cantly larger fruit sizes than the lower ones.
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HIỆN TRẠNG CANH TÁC MÍT VÀ SÂU BỆNH HẠI  
TẠI TỈNH KHÁNH HÒA VÀ PHÚ YÊN
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TÓM TẮT
Kết quả điều tra tình hình canh tác cây mít năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên cho thấy: cả hai địa 

phương đều có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển cây mít thành sản phẩm hàng hóa cạnh tranh của 
tỉnh. Hiện tại, có 9 giống mít đang được trồng tại các địa phương này, trong đó giống �ái siêu sớm, mít Nghệ 
và mít địa phương chiếm phần lớn trong cơ cấu giống của nông hộ. Trên cây mít thường có 12 loài sâu bệnh 
gây hại chính gồm 08 loài sâu và 04 loài gây bệnh. Mức độ gây hại chỉ từ nhẹ đến trung bình tại Khánh Hòa, 
nhưng nghiêm trọng hơn ở Phú Yên, trong đó đáng chú ý 3 loài sâu đục trái (Diaphania caesalis), sâu đục thân 
(Diaphania caesalis) và ruồi đục trái (Bactrocera umbrosa (Fabricius)), và 3 loại bệnh hại là xơ đen trái (do vi 
khuẩn Pantoea stewartia), thán thư trái (nấm Rhizopus stolonifera) và xì mủ (nấm Phytophthora palmivora). 
�eo người dân những loài này gây thiệt hại năng suất từ 10 đến 40%. Tuy nhiên, mức độ nhận biết và phòng 
trừ những loài sâu bệnh hại này còn thấp (25 - 50%) nên hiệu quả chưa cao. Người dân chủ yếu dựa vào kinh 
nghiệm bản thân và học hỏi từ nông dân khác (85%). Việc bán sản phẩm mít tại địa phương còn nhiều khó 
khăn vì chưa có nhà máy chế biến, hầu hết nông hộ phải phụ thuộc vào tư thương, giá cả rất bấp bênh khiến 
người dân không mạnh dạn đầu tư trồng mít. 

Từ khóa: Cây mít, hiện trạng canh tác, sâu bệnh hại 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây mít có nguồn gốc từ Ấn Độ và Đông Nam 
Á, thuộc họ Dâu tằm (Moraceae) và có tên khoa 
học là Artocarpus Heterophylus L., là loại cây ăn quả 
quan trọng có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao tại 
Việt Nam (Hứa �anh Hải & cs., 2020), đặc biệt 
ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Cây mít cung 
cấp nhiều chất dinh dưỡng như carbonhydrates, 
protein, vitamin, chất khoáng và các chất tự nhiên 
như carotenoid và �avonoid (Sreeja et al. , 2021). 
Cây mít cũng chứa nhiều dược tính quý như chống 
viêm, chống oxy hóa, tăng miễn dịch và trị bệnh 
(Prakash et al., 2009). Cây mít thích hợp với khí 
hậu nhiệt đới ở Việt Nam với khả năng chịu hạn tốt 
và có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau. Vì là 
loại cây trồng truyền thống, mặc dù không chiếm 
tỷ lệ lớn trong diện tích canh tác so với những cây 
ăn quả khác như bưởi, xoài, sầu riêng, nhưng cây 
mít cũng đã đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm 
nghèo cho người nông dân. 

 Tuy nhiên, sản xuất mít ở vùng Duyên hải Nam 
Trung Bộ vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. 
Một trong những vấn đề đó là sự phân tán và quy 
mô nhỏ của diện tích trồng mít. Người dân chủ yếu 
trồng mít theo kiểu tự phát, không có kế hoạch và 
chiến lược phát triển bền vững, hơn nữa họ cũng 
chưa đầu tư nhiều vào việc thâm canh, bón phân 
và phòng trừ sâu bệnh cho cây mít. Hiện nay, các 
giống mít �ái đã được nhập khẩu vào vùng này vì 
có ưu điểm về năng suất, phẩm chất và thời gian 
cho quả ngắn. Tuy nhiên, các giống này cũng có 
nhược điểm là dễ bị sâu bệnh, cần phải sử dụng 
lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và có tuổi thọ 
ngắn hơn so với các giống địa phương. Ngoài ra, 
thị trường tiêu thụ mít ở vùng này cũng không ổn 
định do phụ thuộc vào thương lái Trung Quốc và 
xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. Điều này khiến 
cho người dân không có động lực để đầu tư trồng 
mít quy mô lớn. Việc tiêu thụ mít chủ yếu mang 
tính địa phương, mít được bán tại các chợ huyện, 
thị với sức mua tương đối thấp, nhưng cũng đảm 
bảo một phần kinh tế nhất định cho người trồng 
mít. Về việc phát triển ngành nông nghiệp tại địa 
phương, trong Quyết định 2880/QĐ-UBND của 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Ban 

hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai 
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên 
địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó định hướng 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao 
giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích, tăng thu 
nhập người dân, bảo vệ môi trường. Và tại Phú Yên, 
Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 
của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt dự 
án Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành 
nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030, trong đó định hướng ngành trồng 
trọt có tốc độ tăng trưởng từ 2 đến 2,2%. Đặc biệt 
là phải nâng cao chất lượng nông sản để đáp ứng 
tiêu chuẩn xuất khẩu. Muốn thực hiện được những 
mục tiêu này, việc nghiên cứu để hoàn thiện lại quy 
trình sản xuất cây trồng, áp dụng IPM trong canh 
tác, phòng trừ sâu bệnh hại hợp lý, bón phân cân 
đối là điều cần thiết.

 Trước những thực trạng trên, việc nghiên cứu 
đánh giá thực trạng sản xuất mít tại Khánh Hòa 
và Phú Yên là rất cần thiết để đề xuất các giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả canh tác của cây trồng 
này. Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp xác định được 
các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất mít như điều 
kiện tự nhiên, kỹ thuật canh tác, giống cây, sâu 
bệnh, thị trường tiêu thụ và các chính sách hỗ trợ 
của Nhà nước để thấy rõ hơn vai trò của cây mít 
trong việc xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường 
và phát triển bền vững ở vùng Duyên hải Nam 
Trung bộ nói chung và tỉnh Khánh Hòa và Phú 
Yên nói riêng.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành tại 02 huyện Khánh 
Vĩnh và Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hòa, và 
Sông Hinh và Tây Hòa, thuộc Phú Yên, là các nơi 
trồng và sản xuất cây mít tập trung và lớn nhất của 
mỗi tỉnh. Mỗi huyện chọn 2 - 3 xã, mỗi xã chọn 3 
- 4 thôn có diện tích trồng cây mít lớn và đại diện 
cho từng địa phương.

Đối tượng điều tra phỏng vấn, thu thập thông 
tin là các hộ nông dân trực tiếp trồng mít tại địa 
phương, cán bộ khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực 
vật ở các tỉnh liên quan.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

Điều tra thu thập số liệu theo phương pháp đánh 
giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân. 
Mỗi xã chọn ngẫu nhiên 3 - 4 thôn, mỗi thôn chọn 
7 - 10 hộ nông dân để phỏng vấn về tình hình canh 
tác mít (đặc điểm địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, 
tập quán canh tác, diện tích, giống, sâu bệnh hại, 
chế độ thâm canh.…) tại các huyện. Ngoài ra còn 
phỏng vấn trực tiếp cán bộ nông nghiệp của huyện, 
cán bộ xã với bảng câu hỏi được chuẩn bị trước về 
nguồn lực lao động, diện tích, năng suất, sản lượng 
mít, quy trình chăm sóc, canh tác cây mít và tình 
hình phát sinh sâu bệnh gây hại.

Xây dựng mẫu phiếu điều tra nông hộ (trên 30 
chỉ tiêu thông tin) cần thu thập như: Điều kiện thời 
tiết, khí hậu, giống, sử dụng phân bón, diện tích 
trồng, năng suất, chất lượng, phương thức sử dụng, 
hiệu quả kinh tế và những thuận lợi khó khăn 
trong sản xuất.

Phỏng vấn theo mẫu phiếu điều tra; tại mỗi 
huyện điều tra 02 xã, mỗi xã 30 phiếu (60 phiếu/
huyện), tổng 4 huyện là 240 phiếu. Ngoài ra, 
thông tin được thu thập từ các báo cáo hàng năm 
của huyện, xã, các tạp chí khoa học và các nguồn 

thống kê chính thống trong nước và quốc tế.
Về điều tra sâu bệnh hại được thực hiện theo 

phương pháp phỏng vấn người dân kết hợp với 
điều tra thực địa dựa theo Tiêu chuẩn Việt Nam 
về phương pháp điều tra sinh vật gây hại, phần 4, 
nhóm cây ăn quả (TCVN 13268-4:2021) và phương 
pháp điều tra cơ bản sinh vật hại nông nghiệp của 
Viện Bảo vệ thực vật (1997).

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2023 tại 
2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình sản xuất cây mít tại 2 tỉnh Khánh 
Hòa và Phú Yên

3.1.1. Một số thông tin chung về các hộ được phỏng 
vấn, thu thập thông tin

Trong năm 2023, nhóm nghiên cứu đã tiến hành 
phỏng vấn 240 hộ nằm rãi rác ở 8 xã thuộc 2 huyện 
Khánh Vĩnh và Diên Khánh, Sông Hinh và Tây Hòa, 
các địa phương này là trọng điểm trồng mít của 
Khánh Hòa và Phú Yên (diện tích tối thiểu 100 ha), 
thông tin thu thập được thể hiện tại bảng 1. 

Bảng 1. Một số thông tin chung về các hộ tham gia phỏng vấn
tại Khánh Hòa và Phú Yên năm 2023 

Địa phương
Số 

nhân 
khẩu

Lao động 
chính 

(>18 tuổi)
Tỷ lệ 
(%)

Lao động 
phụ  

(<18 tuổi)
Tỷ lệ 
(%)

Độ tuổi 
trung bình 

Diện tích 
canh tác 

(ha)

Diện tích 
trồng mít 

(ha)

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh 3,61 2,16 59,93 1,45 40,07 51,51 1,75 0,30

Diên Khánh 4,53 2,75 59,47 1,79 40,53 58,28 1,64 0,30

TB chung 4,07 2,46 59,70 1,62 40,30 54,90 1,70 0,30

Phú Yên

Sông Hinh 3,20 2,70 84,40 0,50 15,60 57,40 2,40 0,33

Tây Hòa 4,30 2,60 60,90 1,70 39,10 54,70 0,84 0,39

TB chung 3,75 2,65 72,65 1,10 27,35 56,05 1,62 0,36

Nhìn chung, tại Khánh Hòa (Bảng 1), cơ cấu lao 
động và nhân lực ở vùng khảo sát phù hợp với việc 
canh tác mít vốn không yêu cầu quá nhiều về lao 
động. Đối tượng phỏng vấn chủ yếu là nam (73,7%) 
với độ tuổi trung bình khá cao (> 47 tuổi), tỷ lệ lao 
động chính trong gia đình cao hơn nhiều so với lao 

động phụ. Diện tích canh tác mít trung bình 3.000 m², 
chiếm 18,2% tổng diện tích làm nông nghiệp, trong 
đó, tại Khánh Vĩnh và Diên Khánh, diên tích trồng 
mít thấp nhất lần lượt là 200 m2 và 100 m2, cao nhất 
lần lượt là 14.000 m2 và 5.500 m2. Hiện tại, trình 
độ cơ giới hóa cũng như áp dụng tiến bộ khoa học 



Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 02(153)/2024 

82

kỹ thuật vào sản xuất của người dân được nâng 
lên rõ rệt so với cách đây 10 năm, do vậy góp phần 
làm giảm áp lực lao động đồng thời tăng tính thâm 
canh trong nông nghiệp. 

Tại Phú Yên, đối tượng được phỏng vấn có độ 
tuổi trung bình là 56. Tỷ lệ lao động chính cao hơn 
nhiều so với lao động phụ, điều này thuận lợi cho 
sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Diện tích 
canh tác trung bình các hộ là 1,62 ha. Diện tích 
canh tác trung bình hộ tại Sông Hinh cao gấp 3 
lần so với Tây Hòa. Diện tích trồng mít trung bình 
chung chiếm 22,2% tổng diện tích canh tác. Diện 
tích canh tác mít thấp nhất là 300 m2, cao nhất là 
20.000 m2, phổ biến từ 3.000 - 4.000 m2.

3.1.2. Về mật độ trồng mít

Phần lớn, các hộ được phỏng vấn có mật độ 
trồng mít phù hợp với khuyến cáo của địa phương. 
Bên cạnh đó, để giảm rủi ro về giá mít, hơn 80% hộ 
đã sử dụng nông nghiệp đa canh, với các loại cây ăn 
quả khác như xoài, sầu riêng, bưởi da xanh, cam, 
quýt đường… Cụ thể, kết quả điều tra tại Khánh 
Hòa cho thấy có 10% số hộ trồng mít có các mật độ 
10 × 10 m, 8 × 8 m, 12 × 16 m, còn lại 83% các hộ  
phổ biến nhất với các mật độ cao và hợp lý hơn là  
5 × 5 m, 6 × 6 m, 5 × 6 m, 4 × 5 m, 4 × 4 m. Ngoài ra 
còn có các mật độ trồng dày 2 × 2 m, 3 × 3 m nhưng 
tỷ lệ không cao (7%). Kết quả điều tra tại Phú Yên 
cũng cho kết quả tương tự, chỉ có 8% số hộ được 
phỏng vấn trồng mít với mật độ 7 × 7 m và 7 × 5 m, 
6 × 5 m, mật độ phổ biến 5 × 5 m với 68,4% hộ trồng,  
còn lại 23,6 hộ với các mật độ cao hơn 4 × 4 m,  
3 × 4 m và 3 × 3 m. Ở Việt Nam, theo các quy trình 
kỹ thuật trồng mít khuyến cáo ở các tỉnh là mật độ 
trồng mít 4 × 4 m hoặc 5 × 5 m. Như vậy có thể thấy, 
mật độ trồng mít của vùng khảo sát tương đối phù 
hợp với quy trình khuyến cáo của các địa phương. 
Trong khi mật độ cao hơn khuyến cáo có thể tạo 
điều kiện cho sâu bệnh gây hại (Gilbert & Parker, 
2010; McDowell et al., 2008) thì mật độ thấp giúp 
lưu thông không khí trong vườn, hạn chế nấm bệnh 
(Garrett et al., 2006). Mật độ cây còn ảnh hưởng đến 
sự cạnh tranh ánh sáng (Haque & Sakimin., 2022), 
sức sống và sự sinh trưởng của cây (Boswell et al., 
1982) cũng như tính khả thi và hiệu quả của các biện 
pháp quản lý (Méndez et al., 2015).

3.1.3. Về phân bón cho mít
Nhìn chung, tại các địa phương khảo sát, đa 

phần người dân bón phân không cân đối giữa N, 
P và K, bón thiếu hoặc thừa phân vô cơ nhưng 
họ rất chú trọng bón phân hữu cơ cho cây mít. 
Tại Khánh Hòa, theo kết quả điều tra cho thấy 
90,8% số hộ (108 hộ) sử dụng phân hữu cơ, trong 
đó có 100% phân chuồng hoai mục và 7,3% hộ 
sử dụng phân hữu cơ vi sinh và phân chuồng, 
còn lại 9,2% hộ không áp dụng phân hữu cơ. Tại 
Phú Yên, có đến 88,3% số hộ (106 hộ) sử dụng 
phân chuồng với lượng trung bình 14,5 kg/gốc, 
còn lại là tỷ lệ rất thấp có áp dụng phân hữu cơ 
vi sinh (9 hộ) hoặc không áp dụng phân hữu cơ 
(5 hộ) trong việc canh tác mít. Việc sử dụng phân 
chuồng ủ vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa đảm 
bảo chất lượng nông sản, cải thiện sức khỏe đất. 
Trên thế giới, nhiều tác giả đã nghiên cứu về lợi 
ích sử dụng phân hữu cơ trên cây mít. �eo các 
tác giả Kannan & Durai (2015), việc sử dụng phân 
chuồng có thể cải thiện độ phì đất canh tác dẫn 
đến cải thiện lượng dinh dưỡng sẵn có trong đất 
trồng mít. Hơn nữa, việc sử dụng phân chuồng 
có thể thúc đẩy sự tổng hợp các axit hữu cơ và 
các chất hóa học tự nhiên, do đó làm tăng hương 
vị trái mít (Senthilkumar & Ashok, 2016). Khi sử 
dụng phân chuồng đúng cách có thể tăng cường 
khả năng chống chịu sâu bệnh hại thông qua sự 
kích hoạt cơ chế đề kháng tự động của cây trồng 
(Kuşvuran & Özdemir., 2017). Ngoài ra, sử dụng 
phân chuồng có thể cải thiện hệ vi sinh vật có ích 
trong đất, tạo ra môi trường bất thuận cho các 
nguồn bệnh từ đất (Auld & Elkan, 2011). 

Tại Khánh Hòa, hầu hết các hộ điều tra đều sử 
dụng phân bón hóa học (96%) để bón cho mít, đa 
phần tuổi trung bình các vườn mít là 3 - 4 năm. 
Lượng phân bón trung bình theo NPK lần lượt 
là 460 g N, 506 g P2O5 và 440 g K2O, so với lượng 
phân khuyến cáo có sự khác biệt nhiều. Vì ở đây, 
người dân ít được tập huấn về kỹ thuật trồng mít, 
nên chủ yếu bón theo kinh nghiệm. Còn tại Phú 
Yên, lượng phân bón vô cơ của các hộ điều tra 
trung bình rất thấp với N, P2O5 và K2O theo liều 
lượng 108 g, 108 g và 104 g, trong đó chỉ có 27 
hộ (22,5%) là bón đủ so với khuyến cáo, các hộ 
còn lại có 25,8% hộ không bón, 51,7% hộ có lượng 
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bón chỉ bằng 22,5 - 47% so với lượng khuyến cáo 
chung. �eo kết quả điều tra, có 2 nguyên nhân 
dẫn đến việc bón phân không đủ theo khuyến cáo 
của địa phương: thứ nhất là đất trồng mít cơ bản 
rất tốt, chủ yếu là đỏ bazan, với kết cấu tơi xốp và 
giàu dinh dưỡng; thứ 2 là giá mít rất bấp bênh, 
người dân sản xuất ra sản phẩm không tiêu thụ 
hết được, nhiều hộ phải dùng trái mít làm thức 
ăn cho gia súc. Hơn nữa, cũng theo kết quả điều 
tra, người dân cho rằng khi bón nhiều phân vô 
cơ cây mít dễ bị bệnh, không hiệu quả. Vì những 
lí do trên, người dân rất hạn chế bón phân cho 
mít. �eo nhóm tác giả Hossain và Haq (2006), 
trên 1 gốc mít 8 - 10 năm tuổi chỉ bón 9,2 g N, 
48 g P2O5, 300 g K2O, 250 g CaSO4 và 25 kg phân 
chuồng. �eo nghiên cứu của Trần Văn Hâu và 
cộng sự (2015), trên giống mít Ba Láng hạt lép 6 
năm tuổi, lượng phân bón tối ưu theo tỷ lệ N - 
P2O5 - K2O - Mg lần lượt là 364 g, 182 g, 364 g, 90 
g. �eo Laishram và Ghost (2018), mức bón phân 
phụ thuộc vào tuổi cây, điều kiện nông hóa và khí 
hậu vùng trồng. �êm nữa, kết quả cuộc điều tra 
cho thấy, quyết định bón phân còn phụ thuộc vào 
quy mô nông hộ và thị trường tiêu thụ. Cũng theo 
tác giả Laishram và Ghost (2018), trên cây mít 3 năm 
tuổi, nếu bón NPK theo liều lượng lần lượt là 200 g, 
100 g, 100 g sẽ thu được 58,4 kg quả/cây, nhưng  
nếu tăng lượng bón lên gần gấp 3 hàm lượng 
NPK lần lượt 500 g, 300 g, 300 g thì sẽ thu được  
104,7 kg quả/cây. Như vậy, trung bình để sản 
xuất ra 1 tấn quả mít cần 4,3 kg N, 2,5 kg P2O5 và 
2,5 kg K2O. Đối với các hộ có quy mô lớn hơn 
5.000 m2, họ có xu hướng bón NPK cao hơn 
khuyến cáo 30 - 60%, trong khi đó, đối với các hộ 
quy mô nhỏ hơn 5.000 m2 họ có xu hướng bón 
thấp hơn so với khuyến cáo 10 - 20%. Và khi giá 
mít tăng lên, các hộ dân trồng mít quy mô nhỏ sẽ 
đầu tư thêm phân bón để tăng năng suất. Nghiên 
cứu của Laishram và Ghost (2018) cũng cho thấy, 
việc đầu tư thêm phân bón tỷ lệ thuận với năng 
suất trái thu hoạch trong một giới hạn cho phép.

3.1.4. Cơ cấu giống mít tại 2 địa phương Khánh 
Hòa và Phú Yên

Các giống mít hiện tại phần lớn là giống ngoại 
nhập với năng suất cao, phẩm chất tốt và cho quả 
nhanh, tuy nhiên thời gian cho quả không lâu 
dài như giống mít địa phương. Hiện tại, tại 2 địa 
phương khảo sát có chủ yếu 9 giống mít đang được 
người dân trồng phổ biến là �ái Changai, Ruột 
đỏ, mít Nghệ, Tứ Quý, Tố Nữ, Mã Lai, �ái Lá 
Bàng, Không hạt và giống địa phương. Trong đó, 
tại Khánh Hòa, giống �ái Changai và mít Nghệ 
được trồng với tỷ lệ nhiều nhất lần lượt là 47,92% 
và 31,25% so với các giống còn lại. Trong khi đó, 
tại Phú Yên, 2 giống mít chủ lực là �ái Changai 
(87%) và giống Địa phương (21,7%). Tại Khánh 
Hòa, năng suất trung bình các giống là 20 tấn/ha 
tùy vào mức độ thâm canh của nông hộ, trong đó 
giống Changai và mít Nghệ có năng suất lần lượt 
là 25 tấn/ha và 16,6 tấn/ha. �ời vụ trồng của các 
giống mít là như nhau, bắt đầu từ mưa tiểu mãn 
tháng 5 - 6 dương lịch cho đến các tháng mùa mưa 
từ tháng 9 - 12 và sau mùa mưa đến tháng 02 năm 
sau. Nhưng tại Phú Yên, năng suất mít rất thấp, 
trung bình 4,9 tấn/ha. Trong đó 2 giống chính là 
�ái Changai và địa phương có năng suất trung 
bình lần lượt là 6,2 tấn/ha và 3,6 tấn/ha. �ời vụ 
trồng tại địa phương này là đầu mùa mưa tháng 8, 
9 và thời điểm thu hoạch vụ chính từ tháng 5 - 8 
và vụ nghịch trừ tháng 10 đến tháng 01 năm sau. 
Về căn bản là người dân tận dụng độ ẩm đất để 
giảm tối đa công tưới khi trồng cây bằng cách sử 
dụng nước trời. Mít có thể thu hoạch quanh năm, 
nhưng thời gian thu tập trung chính vụ ở tại 2 địa 
phương khảo sát kéo dài từ tháng 4 - 8 trong năm, 
đúng vào thời điểm mùa nắng nên trái sẽ có chất 
lượng tốt hơn, hạn chế nhiều sâu bệnh hại trái. Sau 
khi thu hoạch, người làm vườn bắt đầu tỉa cành tạo 
tán trước mùa mưa, chăm sóc cho các cành mang 
quả cuối năm (vụ nghịch). Đa phần các giống mít 
trồng để thương mại tại địa phương đều có phẩm 
chất tốt, phù hợp thị hiếu thị trường, đặt biệt là các 
giống mít �ái Changai và mít Nghệ.
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Hình 1. Tỷ lệ (%) 9 giống mít tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên được người dân lựa chọn trồng 

Tình hình tiêu thụ và giá bán mít tại vùng 
nghiên cứu năm 2023: Kết quả điều tra tại Khánh 
Hòa cho thấy, hầu hết nông hộ bán mít cho tư 
thương tại 2 huyện nghiên cứu (84,8%), một số 
nông hộ còn bán lẻ cho các chợ địa phương với tỷ 
lệ thấp 15,2%, nhưng sức tiêu thụ không cao, trung 
bình mỗi ngày bán trung bình 70 - 80 kg/hộ, giá 
bán 15.000 - .20.000 đ/kg. Hiện tại vẫn chưa có nhà 
máy hay cơ sở chế biến mít tại vùng nghiên cứu, 
do vậy phần lớn mít bán được vận chuyển đi các 
tỉnh khác và tiêu thụ tươi tại địa phương, do đó sức 
tiêu thụ thấp và giá bấp bênh. Tuy nhiên, tại huyện 
Diên Khánh, do vị trí gần đường quốc lộ 1A nên 
khả năng tiếp cận thị trường của người dân tốt hơn 
so với huyện Khánh Vĩnh, nên họ tự tin hơn trong 
việc trồng mít. Giá bán cho tư thương cao nhất vào 
đầu vụ (trung bình 13.000 đ/kg) và thấp nhất vào 
cuối vụ với 7.500 đ/kg. Giá bán lẻ tại chợ cao hơn 
giá bán cho tư thương 20 - 33%. 

Tại tỉnh Phú Yên, kết quả cho thấy có 35,8% hộ 
vừa bán ở tại chợ và bán cho tư thương, 21,7% hộ 
chỉ bán tại chợ, còn lại 42,7% hộ chỉ bán cho tư 
thương. Về giá bán hiện tại, trung bình khi bán tại 
chờ là 7.000 đ/kg, còn bán cho tư thương là 8.000 
đ/kg mít. Có đến 60% hộ khi được hỏi cho rằng 
việc tiêu thụ mít hết sức khó khăn, đầu ra không 
có hoặc giá bán rất thấp, đây là lý do chính khiến 

người dân không muốn đầu tư vào cây mít. 

3.1.5. Tình hình sâu hại

Về mức độ phổ biến: Tại Khánh Hòa, các loài 
sâu hại chính là sâu đục trái Diaphania caesalis 
(73%), sâu vẽ bùa Phyllocnistis citrella (35%), rệp 
sáp Drosicha stebbengi (35%), bọ trĩ Scrirtothips 
dorsalis(30%), sâu xanh Spodoptera exigua Hüber 
(30%), ruồi vàng Bactrocera umbrosa  Fabricius 
(23,2%), sâu đục thân Diaphania caesalis (18%) và 
bọ cánh cứng Podagrica spp. (17,2%). Tại Phú Yên, 
các loài gây hại phổ biến là sâu đục trái (77,5%), 
ruồi đục trái Bactrocera umbrosa Fabricius(36,7%), 
sâu đục thân D. caesalis (70%), sâu ăn lá Archips 
asiaticus (7,5%).

Về tác hại: tại Khánh Hòa, hầu hết các đối tượng 
gây hại từ mức nhẹ đến trung bình. Trong đó 3 đối 
tượng nguy hiểm nhất là sâu đục trái, sâu đục thân 
và ruồi đục trái gây hại ở mức 10 - 20%. Phần lớn 
người dân cho rằng những đối tượng này làm thiệt 
hại từ 5 đến 15% năng suất mít. Những đối tượng 
sâu hại còn lại chỉ gây hại nhẹ, ảnh hưởng không 
đáng kể đến năng suất cây trồng. Tại Phú Yên, tùy 
vào đối tượng sâu bệnh, mức độ gây hại từ nhẹ đến 
nặng, trong đó, sâu đục trái (35,1%) gây hại nặng 
nhất, kế đó là sâu đục thân (18,6%) và ruồi đục trái 
(16,9%). 
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Hình 2. Mức độ phổ biến (%) của các loài sâu hại trên cây mít tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên

Về thời gian gây hại chính: tại Khánh Hòa, kết 
quả phỏng vấn cho thấy có 2 đối tượng sâu gây hại 
quanh năm đó là rệp sáp và sâu xanh, còn sâu đục 
thân gây hại vào mùa mưa, những loài sâu còn lại 
gây hại chủ yếu vào mùa khô. Tại Phú Yên, các loại 
sâu hại chính gây hại quanh năm, các loài sâu đục 
trái và ruồi đục trái chủ yếu gây hại vào mùa chính 
và mùa nghịch, từ tháng 4 đến tháng 01 năm sau, 
còn sâu đục thân gây hại quanh năm nhưng tập 
trung vào mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7. 

Về phòng trừ sâu hại: tại Khánh Hòa, kết quả 
cho thấy, người dân có nhận biết về sâu hại rất thấp, 
trung bình chỉ 21% số người được hỏi biết rõ từng 
đối tượng sâu hại và loại thuốc sử dụng, số còn lại 
phụ thuộc hoàn toàn vào đại lý bán thuốc, và một 
số người vì không biết đối tượng sâu hại và loại 
thuốc cần mua nên họ cũng không phun để phòng 
trừ. Hiệu quả phòng trừ khi phun trung bình 60 - 
80%. Tại Phú Yên, kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 
8% số hộ được hỏi có phun phòng các loài sâu hại 
trong khi 56% hộ khi xuất hiện triệu chứng sâu hại 
mới thực hiện phun trừ sâu. Trong đó, chỉ có 50% 
số hộ là biết rõ từng loại thuốc phun. Đặc biệt, có 
30% số hộ chọn biện pháp bao quả để hạn chế sâu 
đục trái và ruồi đục trái, và hiệu quả trừ sâu khá 
cao 80%. Tuy nhiên, hiệu quả phòng trừ trung bình 
của các hộ phỏng vấn từ 30 - 80%, trung bình 65%.  

Nguyên nhân là do các hộ không nhận diện được 
loại sâu hại và loại thuốc trừ sâu tương ứng có hiệu 
quả, hơn nữa nhiều hộ phun thuốc trễ giai đoạn sinh 
trưởng của sâu ví dụ như sâu đục trái, và nhiều hộ 
chọn biện pháp không phun, do đó hiệu quả thấp. 

Bên cạnh đó, đối với đối tượng ruồi vàng, tại 
Khánh Hòa 30% hộ dân chọn cách không phun và 
dùng các biện pháp cơ giới như bao trái hoặc bẫy 
bả bằng Vizubon-D để hạn chế tồn dư hóa chất, 
hiệu quả phòng trừ trung bình 50 - 60%. 

3.1.6. Tình hình bệnh hại mít
Tại Khánh Hòa, các loại bệnh hại chính là thán 

thư trái, xì mủ, xơ đen và vàng lá thối rễ. Tại Phú 
Yên, thán thư, xì mủ và xơ đen là các bệnh quan 
trọng trên cây mít. Mức độ phổ biến của các loại 
bệnh hại tại 2 địa phương khảo sát được thể hiện 
tại hình 3 như sau.

Về tác hại: Tại Khánh Hòa, các loại bệnh gây hại 
cây mít từ nhẹ đến trung bình. Trong đó, bệnh thán 
thư và xơ đen có mức độ gây hại cao hơn so với các 
bệnh còn lại. Có 80% các hộ dân được phỏng vấn 
cho rằng, các loại bệnh gây thiệt hại 15% năng suất 
mít do ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây và chất 
lượng trái thương phẩm. Tại Phú Yên, mức độ gây 
hại lớn hơn ở Khánh Hòa, dao động từ nhẹ đến 
nặng, đáng chú ý nhất là các bệnh xơ đen, xì mủ và 
thán thư với tỷ lệ bệnh từ 26,2% đến 35,5%.
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Đối với bệnh xơ đen, ở Khánh Hòa, 83,3% số 
hộ có vườn bị nhiễm bệnh, bệnh gây hại cao hơn 
vào mùa mưa. Tác nhân của bệnh này là vi khuẩn 
Pantoea stewartia (Gapasin et al.,  2014; Ahasan 
et al., 2021). Tại Phú Yên, có 63,3% hộ có vườn bị 
nhiễm bệnh xơ đen, thấp hơn Khánh Hòa 20%. Tỷ 
lệ bệnh các vườn bị nhiễm được thể hiện cụ thể tại 
bảng 3.
Bảng 3. Tỷ lệ bệnh và tỷ lệ hộ có vườn bị nhiễm bệnh 

xơ đen tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên 

Tỷ lệ bệnh (%)
Tỷ lệ hộ có vườn bị nhiễm (%)

Tại Khánh Hòa Tại Phú Yên
1 - 5 27,5 2,5

5 - 10 15,0 4,2
10 - 20 16,7 10,8
20 - 30 7,5 12,5
30 - 40 6,7 18,3

> 40 10,0 15,0

Kết quả điều tra cho thấy người dân thiếu kiến 
thức và rất lúng túng không biết cách phòng và trừ 
bệnh này. Trong đó, có 42% số hộ không phun vì 
cho rằng bệnh này không ảnh hưởng nhiều đến 
năng suất hoặc không biết thuốc để phun, phần lớn 
các hộ điều tra (> 50%) xác định sai tác nhân nên 
phun sai loại thuốc như phun thuốc nấm (Ridomil) 
hoặc rải vôi bột… Hơn nữa, bệnh này chủ yếu xuất 

hiện vào mùa mưa (mùa chính), do đó, hiệu quả 
phòng trừ bệnh này không cao.

Đối với bệnh thán thư, 66,7% hộ có vườn bị 
nhiễm bệnh tại Khánh Hòa và 25,8% hộ có vườn 
nhiễm bệnh tại Phú Yên. Cụ thể, kết quả điều tra 
được trình bày trong bảng 4.
Bảng 4. Tỷ lệ bệnh và tỷ lệ hộ có vườn bị nhiễm bệnh 

thán thư 

Tỷ lệ bệnh (%)
Tỷ lệ hộ có vườn bị nhiễm (%)

Tại Khánh Hòa Tại Phú Yên
1 - 5 20 2,5

5 - 10 19,2 1,7
10 - 20 7,5 2,5
20 - 30 11,7 2,5
30 - 40 0 10,0

> 40 8,3 6,7

Bệnh này có thể gây ra bới nấm Rhizopus 
stolonifera (Ghosh et al., 2015). �eo người dân, 
bệnh này nên phun phòng hoặc trị khi bệnh 
mới chớm xuất hiện sẽ có hiệu quả cao. Một số 
loại thuốc thường dùng như Dithane M45 80wp 
(hoạt chất mancozeb), Ridomil GOLD 68wg 
(hoạt chất metalaxyl và mancozeb), Mataxyl (hoạt 
chất Metalaxyl), Aliete 80wg (hoạt chất fosetyl 
aluminium), Hyper Cufos (hoạt chất đồng) và 
Nano bạc đồng (hoạt chất đồng). 

Hình 3. Mức độ phổ biến (%) của các loại bệnh hại chính tại Khánh Hòa và Phú Yên
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Về thời gian gây hại: Các bệnh liên quan đến 
trái mít như thán thư và xơ đen xuất hiện quanh 
năm nhưng nặng hơn vào mùa mưa từ tháng 9 - 12. 
Bệnh xì mủ và bệnh vàng lá thối rễ xuất hiện vào 
mùa mưa, thời điểm này tạo điều kiện thuận lợi 
cho sự phát triển của nấm thuộc chi Phytophthora 
(Borines et al., 2014), một trong những nguyên 
nhân chính gây bệnh này. Chi nấm này thường 
sống trong đất và có khả năng tấn công hệ rễ của 
cây, gây thối rễ và làm mất màu lá và gây nứt thân, 
xì mủ. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

Cả 2 vùng trồng mít trọng điểm của Khánh Hòa 
và Phú Yên đều có điều kiện tự nhiên như lượng 
mưa, cường độ ánh sáng, nhiệt độ phù hợp với sinh 
thái cây mít và nhiều loại cây ăn quả khác. Các hộ 
dân đều cho rằng cây mít có chi phí đầu tư thấp, 
chống chịu tốt với hạn hán, phù hợp hoàn cảnh 
kinh tế của người dân địa phương, vậy nên nếu giá 
cả thị trường ổn định sẽ có nhiều hộ hơn nữa trồng 
loại cây này.

 Các giống mít chủ yếu hiện tại là các giống 
mít ngoài nhập từ �ái Lan, Malaysia, chỉ một số 
ít trồng giống địa phương (27%). Trong đó giống 
�ái Siêu sớm (47,9%) và mít Nghệ (31,3%) tại 
Khánh Hòa chiếm phần lớn trong cơ cấu giống của 
nông hộ, tại Phú Yên vẫn là giống �ái Siêu sớm với 
87%, bên cạnh đó là giống địa phương với 21,7% 
vẫn được người dân lưu giữ. 

 Đã ghi nhận được 8 loài sâu và 4 loại bệnh hại 
trên cây mít, mức độ gây hại nhẹ tới trung bình 
tại Khánh Hòa và mức độ nặng hơn tại Phú Yên. 
Trong đó, tại Khánh Hòa 3 loài sâu quan trọng là 
sâu đục trái, ruồi đục trái và sâu đục thân, về bệnh 
hại là bệnh thán thư và xơ đen. Tại Phú yên, 3 loài 
sâu quan trọng là sâu đục thân, sâu đục trái và ruồi 
đục trái, về bệnh hại là thán thư, xì mủ và xơ đen. 
Tất cả các bệnh hại đều tập trung trên trái mít.

 Hầu hết các hộ được phỏng vấn đều chưa được 
tập huấn kĩ thuật trồng mít, những kĩ thuật canh 
tác mít hiện tại đều dựa vào chủ yếu kinh nghiệm 
bản thân cùng với sự học hỏi những người xung 

quanh. Đặc biệt kiến thức về sâu bệnh hại của nông 
hộ còn hạn chế nhiều dẫn đến hiệu quả chưa cao 
trong việc phòng trừ. Vì vậy cần có thêm các lớp 
đào tạo, tập huấn để nâng cao các kiến thức phòng 
trừ sâu bệnh hại hiệu quả cho người dân.

 Hiện tại, chưa có nhà máy chế biến tại địa 
phương cho nên quả mít chủ yếu được bán cho 
thương lái 100%, bên cạnh đó, chỉ một tỷ lệ nhỏ 
một số hộ không bán hết cho thương lái nên họ 
đem bán tại chợ địa phương ở huyện Khánh Vĩnh. 
Tình hình cũng không mấy khả quan về tiêu thụ 
mít tại địa phương Phú Yên khi có đến 21,7% đến 
35,8% mít được người dân bán lẻ tại chợ với mức 
giá và sức tiêu thụ không cao.
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Current status of jackfruit cultivation and insect pests and diseases  
in Khanh Hoa and Phu Yen provinces

Tran Quoc Dat, Bao Pham Vu, Dung Pham Tien, Dat Do Xuan

Abstract
�e results of the investigation on the current situation of jackfruit cultivation in 2023 in Khanh Hoa and Phu Yen 
Provinces showed that both localities have many potentials and advantages to develop jackfruit into a competitive 
commodity product of the province. Currently, there are 9 varieties of jackfruit being grown in these localities, of 
which the super early �ai Changai, �ai Turmeric jackfruit and Dia Phuong jackfruit varieties account for the 
majority of the farmer’s variety structure. On jackfruit trees, there are usually 12 main harmful pests and diseases, 
including 08 pest species and 04 disease species. �e level of harm is only from light to moderate in Khanh Hoa but 
is more serious in Phu Yen, in which three pest species worth noting are fruit borers, stem borers and fruit �ies and 
three harmful diseases are fruit brozing, fruit-rot and dieback disease. According to farmer surveys, these species 
cause yield losses ranging from 10 - 40%. However, the level of recognition and prevention of these harmful pests is 
still low (25 - 50%), so the e�ectiveness is not high. People mainly rely on their own experience and learning from 
other farmers (85%). Selling jackfruit products locally is still di�cult because there is no processing factory, most 
farmers have to depend on middle-man traders, and prices are very unstable, making people not boldly invest in 
growing jackfruit.
Keywords: Jackfruit, current status of cultivation, insect pests, diseases
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ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐÈN LED LÊN TĂNG TRƯỞNG  
VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA TÔM CÀNG XANH ƯƠNG BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC

Trần Nguyễn Duy Khoa1*, Châu Tài Tảo1, Cao Mỹ Án1, Nguyễn Hoàng Phú1

TÓM TẮT
�í nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đèn LED lên tăng trưởng và 

tỷ lệ sống của tôm càng xanh trong giai đoạn ương giống. �í nghiệm nghiên cứu gồm 6 nghiệm thức với 2 loại 
đèn LED (trắng và xanh lá), 3 mức cường độ ánh sáng khác nhau (100W, 150W và 200W) và lặp lại 3 lần với 
chu kỳ chiếu sáng là 12L:12D. Tôm giống PL-15 được bố trí trong thùng nhựa 60L với mật độ 2.000 con/m3, 
bổ sung rỉ đường theo tỷ lệ (C/N = 15) để tạo bio�oc. Kết quả nghiên cứu sau 28 ngày cho thấy cường độ ánh 
sáng đèn LED có tác động đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm càng xanh giống. Ở nghiệm thức 150W 
và200W LED trắng cho kết quả tăng trưởng tốt nhất. Bên cạnh đó, nghiệm thức 100W và150W trắng cho tỷ lệ 
sống và năng suất cao nhất. Kết quả chỉ ra rằng có thể chiếu sáng đèn LED trắng ở cường độ 150W trong ương 
giống tôm càng xanh để đạt kết quả tốt nhất.

Từ khóa: Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii), ấu trùng, tỷ lệ sống, cường độ ánh sáng
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